
UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ TƯ PHÁP

Số: 469/STP-TH&PBGDPL
V/v xây dựng báo cáo đánh giá về 
thực trạng, tình hình hoạt động của 

đội ngũ báo cáo viên pháp luật, 
tuyên truyền viên pháp luật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Quảng Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

Kính gửi: 
- Ban Dân tộc tỉnh; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Công an tỉnh; Bộ chỉ
huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Hội nông dân tỉnh;
- UBND các địa phương: Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long,
Móng Cái, Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà.

Thực hiện Công văn số 1397/BTP-PBGDPL ngày 13/4/2023 của Bộ Tư 
pháp về việc xây dựng báo cáo đánh giá về thực trạng, tình hình hoạt động của 
đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật làm cơ sở phục vụ 
xây dựng Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên 
truyền viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2024 - 2030” trình Thủ tướng Chính phủ 
trong năm 2023. Để có cơ sở tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tư pháp, Sở 
Tư pháp đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương phối hợp thông tin về các nội 
dung sau:

1. Đánh giá về thực trạng quản lý, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp 
luật, tuyên truyền viên pháp luật (sau đây viết tắt là BCVPL, TTVPL) tại vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

a) Ban hành văn bản để hướng dẫn, chỉ đạo, quản lý: Nêu rõ hình thức văn 
bản, ban hành 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất.

b) Việc rà soát, kiện toàn BCVPL, TTVPL.
c) Đánh giá thực trạng bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật, kỹ năng 

phổ biến, giáo dục pháp luật cho BCVPL, TTVPL. Tập trung vào các nội dung 
sau:

- Nội dung bồi dưỡng, tập huấn.
- Hình thức bồi dưỡng, tập huấn: trực tiếp, trực tuyến.
- Tần suất bồi dưỡng, tập huấn: Quý, 6 tháng, 1 năm.
- Cung cấp tài liệu cho BCVPL, TTVPL: mức độ cung cấp, cách thức 

cung cấp (biên soạn phát hành tài liệu; qua Cổng/Trang thông tin điện tử...); 
Hình thức tài liệu (đề cương giới thiệu, sách hỏi đáp pháp luật, tờ gấp, qua đăng 
tải Cổng/Trang thông tin điện tử...).



2. Đánh giá thực trạng đội ngũ BCVPL, TTVPL tại vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi (thống kê chi tiết theo phụ lục đính kèm công văn này)

3. Đánh giá chung về chất lượng của đội ngũ BCVPL, TTVPL thực hiện 
phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
(Nêu rõ đã đáp ứng yêu cầu công việc chưa; tồn tại, hạn chế, nguyên nhân của 
những tồn tại, hạn chế)

4. Mốc thời gian thông tin, số liệu từ ngày 01/01/2020 đến ngày 
25/4/2023.

Đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương gửi báo cáo về Sở Tư pháp (qua 
Phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật - ĐT: 0203.6571838) trước 
ngày 04/5/2023 để tổng hợp chung (gửi kèm file điện tử qua email: 
phongpbgdpl.qn@gmail.com). 

Sở Tư pháp trân trọng đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương quan tâm 
phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- PGĐ phụ trách PBGDPL;
- Lưu: VT, TH&PBGDPL.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Chính Nghĩa

mailto:phongpbgdpl.qn@gmail.com


Phụ lục
THÔNG KÊ THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ BCVPL, TTVPL TẠI VÙNG 

ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI
(Kèm theo Công văn số 469 /STP-PBGDPL ngày 25/4/2023 của Sở Tư pháp)

BIỂU MẪU 1

Trình độ Thời gian làm BCVPL, 
TTVPL

STT Đối tượng Tổng 
số

Số 
lượng 
biết 
tiếng 

DTTS

Số 
lượng 

là 
người 
DTTS

Trên 
ĐH ĐH

Cao 
đẳng, 
Trung 

cấp

Trung 
học 
phổ 

thông

Dưới 
1 năm

Từ 1 
năm  

– dưới 
5 năm

Từ 5 
năm 

– 
dưới 
10 

năm

Từ 
10 

năm 
trở 
lên

1 Báo cáo viên pháp  
luật cấp tỉnh

2 Báo cáo viên pháp  
luật cấp huyện

3 Tuyên truyền viên 
pháp luật cấp xã

BIỂU MẪU 2

Năm Số lần tham gia thực hiện công tác PBGDPL 
tại vùng đồng bào DTTS và MN (%)

Khả năng thực hiện các hoạt động
 ứng dụng công nghệ thông tin

Chưa 
tham 
gia

Dưới 5 
lần

Từ 5 lần – 
dưới 10 

lần

Từ 10 lần trở 
lên

Khai thác thông 
tin trên mạng 

Internet

Xây dựng bài giảng 
bằng phương tiện 

điện tử

Hoạt động 
khác

(ghi cụ thể)

2020

2021

2022

2023
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